TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC .............................
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Bộ môn/Tổ chuyên môn
	Tên đơn vị
	Tóm tắt thành tích đạt được trong năm học

 (chỉ tính từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau), 

ghi rõ tháng năm in ấn và nghiệm thu
	Số phiếu tín nhiệm

(Số phiếu/số CB có mặt/Tổng số CB)

	1
	(Giảng viên)
	
	
	
	-Tổng số giờ dạy/số giờ phải đạt theo chức danh:

- Tổng số giờ NCKH/số giờ phải đạt theo chức danh:

+Số bài báo đăng tạp chí khoa học:

+ Số báo cáo khoa học trong hội thảo:

+Số sách, giáo trình, bài giảng:

+ Số đề tài NCKH: 

+Số HVCH & NCS đã hướng dẫn: 

+Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải:

- Sáng kiến:
	

	2
	(Nghiên cứu viên)
	
	
	
	-Tổng số giờ dạy:

- Tổng số giờ NCKH:

+Số bài báo đăng tạp chí khoa học:

+ Số báo cáo khoa học trong hội thảo:

+Số sách, giáo trình, bài giảng:

+ Số đề tài NCKH: 

+Số HVCH & NCS đã hướng dẫn: 

+Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải:

- Sáng kiến:
	

	3
	(Cán bộ hành chính)
	
	
	
	- Các nhiệm vụ được phân công và mức độ hoàn thành:

+………………………………..

+……………………………….

- Các thành tích khác:

- Sáng kiến:
	


                                                                                                                                                            Hà Nội, ngày     tháng     năm .............
                                                                                                                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC .............................
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Bộ môn/Tổ chuyên môn
	Tên đơn vị
	Tóm tắt thành tích đạt được trong năm học

 (chỉ tính từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau), 

ghi rõ tháng năm in ấn và nghiệm thu
	Số phiếu tín nhiệm

(Số phiếu/số CB có mặt/Tổng số CB)

	1
	(Giảng viên)
	
	
	
	-Tổng số giờ dạy/số giờ phải đạt theo chức danh:

- Tổng số giờ NCKH/số giờ phải đạt theo chức danh:

+Số bài báo đăng tạp chí khoa học:

+ Số báo cáo khoa học trong hội thảo:

+Số sách, giáo trình, bài giảng:

+ Số đề tài NCKH: 

+Số HVCH & NCS đã hướng dẫn: 

+Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải:

- Sáng kiến:
	

	2
	(Nghiên cứu viên)
	
	
	
	-Tổng số giờ dạy:

- Tổng số giờ NCKH:

+Số bài báo đăng tạp chí khoa học:

+ Số báo cáo khoa học trong hội thảo:

+Số sách, giáo trình, bài giảng:

+ Số đề tài NCKH: 

+Số HVCH & NCS đã hướng dẫn: 

+Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải:

- Sáng kiến:
	

	3
	(Cán bộ hành chính)
	
	
	
	- Các nhiệm vụ được phân công và mức độ hoàn thành:

+………………………………..

+……………………………….

- Các thành tích khác:

- Sáng kiến:
	


                                                                                                                                                            Hà Nội, ngày     tháng     năm .............
                                                                                                                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP ĐHQGHN NĂM HỌC .............................  
Tiêu chuẩn: 03 năm liên tục 2016, 2015, 2014 đạt danh hiệu CSTĐCS và lần này là đề nghị xét lần đầu hoặc sau 03 năm tính từ sau lần đạt CSTĐ ĐHQGHN gần nhất.

	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Bộ môn/Tổ chuyên môn
	Tên đơn vị
	Tóm tắt thành tích đạt được trong năm học

 (chỉ tính từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau), 

ghi rõ tháng năm in ấn và nghiệm thu
	Danh hiệu thi đua, khen thưởng 03 năm gần đây
	Số phiếu tín nhiệm

(Số phiếu/số CB có mặt/Tổng số CB)

	
	(Giảng viên)
	
	
	
	-Tổng số giờ dạy/số giờ phải đạt theo chức danh:

- Tổng số giờ NCKH/số giờ phải đạt theo chức danh:

+Số bài báo đăng tạp chí khoa học:

+ Số báo cáo khoa học trong hội thảo:

+Số sách, giáo trình, bài giảng:

+ Số đề tài NCKH: 

+Số HVCH & NCS đã hướng dẫn: 

+Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải:

- Sáng kiến:
	
	

	
	(Nghiên cứu viên)
	
	
	
	-Tổng số giờ dạy:

- Tổng số giờ NCKH:

+Số bài báo đăng tạp chí khoa học:

+ Số báo cáo khoa học trong hội thảo:

+Số sách, giáo trình, bài giảng:

+ Số đề tài NCKH: 

+Số HVCH & NCS đã hướng dẫn: 

+Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải:

- Sáng kiến:
	
	

	
	(Cán bộ hành chính)
	
	
	
	- Các nhiệm vụ được phân công và mức độ hoàn thành:

+………………………………..

+……………………………….

- Các thành tích khác:

- Sáng kiến:
	
	


                                                   Hà Nội, ngày     tháng     năm .............
                                                                                                                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ NĂM HỌC .............................  
Tiêu chuẩn: 03 lần liên tục đạt CSTĐCS và đạt 01 trong các yêu cầu sau:

    + Có sáng kiến kinh nghiệm, hoặc giải pháp công tác mang lại hiệu quả có tác dụng ảnh hưởng tích cực đối với hoạt động của ngành được Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ công nhận.

    + Chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ đã được Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ đánh giá nghiệm thu

    + Chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có tính chất chỉ đạo trong toàn ngành.

	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Bộ môn/Tổ chuyên môn
	Tên đơn vị
	Tóm tắt thành tích đạt được trong năm học

 (chỉ tính từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau), 

ghi rõ tháng năm in ấn và nghiệm thu
	Danh hiệu thi đua, khen thưởng 03 năm gần đây
	Số phiếu tín nhiệm

(Số phiếu/số CB có mặt/Tổng số CB)

	
	(Giảng viên)
	
	
	
	-Tổng số giờ dạy/số giờ phải đạt theo chức danh:

- Tổng số giờ NCKH/số giờ phải đạt theo chức danh:

+Số bài báo đăng tạp chí khoa học:

+ Số báo cáo khoa học trong hội thảo:

+Số sách, giáo trình, bài giảng:

+ Số đề tài NCKH: 

+Số HVCH & NCS đã hướng dẫn: 

+Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải:

- Sáng kiến:
	
	

	
	(Nghiên cứu viên)
	
	
	
	-Tổng số giờ dạy:

- Tổng số giờ NCKH:

+Số bài báo đăng tạp chí khoa học:

+ Số báo cáo khoa học trong hội thảo:

+Số sách, giáo trình, bài giảng:

+ Số đề tài NCKH: 

+Số HVCH & NCS đã hướng dẫn: 

+Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải:

- Sáng kiến:
	
	

	
	(Cán bộ hành chính)
	
	
	
	- Các nhiệm vụ được phân công và mức độ hoàn thành:

+………………………………..

+……………………………….

- Các thành tích khác:

- Sáng kiến:
	
	


                                                    Hà Nội, ngày     tháng     năm .............
                                                                                                                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC NĂM HỌC .............................  

	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Bộ môn/Tổ chuyên môn
	Tên đơn vị
	Tóm tắt thành tích đạt được trong năm học

 (chỉ tính từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau), 

ghi rõ tháng năm in ấn và nghiệm thu
	Danh hiệu thi đua, khen thưởng 06 năm gần đây
	Số phiếu tín nhiệm

(Số phiếu/số CB có mặt/Tổng số CB)

	
	
	
	
	
	-Tổng số giờ dạy/số giờ phải đạt theo chức danh:

- Tổng số giờ NCKH/số giờ phải đạt theo chức danh:

+Số bài báo đăng tạp chí khoa học:

+ Số báo cáo khoa học trong hội thảo:

+Số sách, giáo trình, bài giảng:

+ Số đề tài NCKH: 

+Số HVCH & NCS đã hướng dẫn: 

+Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải:

- Sáng kiến:
	
	


                                                    Hà Nội, ngày     tháng     năm .............
                                                                                                                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………

DANH SÁCH CÁ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT THI ĐUA NĂM HỌC .............................

	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Bộ môn/Tổ chuyên môn
	Tên đơn vị
	Lý do không được đề nghị xét thi đua

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                            Hà Nội, ngày     tháng     năm .............
                                                                                                                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC .............................  

	TT
	Tập thể
	Thuộc đơn vị
	Tóm tắt thành tích đạt được trong năm học
(chỉ tính từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau)
	Số phiếu tín nhiệm đơn vị

(Số phiếu/CB có mặt/Tổng số CB)

	
	(Đơn vị đào tạo)
	
	· Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra:
· Tổng số giờ dạy/tổng số giờ phải đạt theo chức danh:

· Tổng số giờ NCKH/tổng số giờ phải đạt theo chức danh

· Tổng số sinh viên/học viên cao học/NCS đang đào tạo 
· Số sinh viên đã tốt nghiệp:
· Số học viên cao học đã bảo vệ luận văn:

· Số nghiên cứu sinh đã bảo vệ luận án:
· Số sinh viên NCKH đạt giải Ba cấp Trường trở lên:
· Số bài báo đăng tạp chí trong nước/quốc tế:

· Số báo cáo khoa học tại hội thảo trong nước/quốc tế:

· Số bài giảng đã biên soạn và nghiệm thu:
· Số đề cương môn học đã biên soạn:
· Số giáo trình/sách tham khảo:

· Đề tài cấp Nhà nước đã nghiệm thu/tổng số :

· Đề tài cấp ĐHQGHN đã nghiệm thu/tổng số :

· Đề tài cấp Trường đã nghiệm thu/tổng số :

· Đề tài, dự án nghiên cứu khác:

· Nhà giáo được phong danh hiệu NGUT, NGND:

· Nhà giáo được phong chức danh PGS, GS:

· Số cán bộ đã bảo vệ thạc sĩ, tiến sĩ:
	

	
	(Đơn vị quản lý, phục vụ, dịch vụ)
	
	· Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra:
· Thành tích phục vụ đào tạo, NCKH

· Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiệp vụ:

· Thành tích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:
	


                                                  Hà Nội, ngày     tháng     năm .............
                                                                                                                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM HỌC .............................  

	TT
	Tập thể
	Thuộc đơn vị
	Tóm tắt thành tích đạt được trong năm học
(chỉ tính từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau)
	Số phiếu tín nhiệm đơn vị

(Số phiếu/CB có mặt/Tổng số CB)

	
	(Đơn vị đào tạo)
	
	· Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra:
· Tổng số giờ dạy/tổng số giờ phải đạt theo chức danh:

· Tổng số giờ NCKH/tổng số giờ phải đạt theo chức danh

· Tổng số sinh viên/học viên cao học/NCS đang đào tạo 
· Số sinh viên đã tốt nghiệp:
· Số học viên cao học đã bảo vệ luận văn:

· Số nghiên cứu sinh đã bảo vệ luận án:
· Số sinh viên NCKH đạt giải Ba cấp Trường trở lên:
· Số bài báo đăng tạp chí trong nước/quốc tế:

· Số báo cáo khoa học tại hội thảo trong nước/quốc tế:

· Số bài giảng đã biên soạn và nghiệm thu:
· Số đề cương môn học đã biên soạn:
· Số giáo trình/sách tham khảo:

· Đề tài cấp Nhà nước đã nghiệm thu/tổng số :

· Đề tài cấp ĐHQGHN đã nghiệm thu/tổng số :

· Đề tài cấp Trường đã nghiệm thu/tổng số :

· Đề tài, dự án nghiên cứu khác:

· Nhà giáo được phong danh hiệu NGUT, NGND:

· Nhà giáo được phong chức danh PGS, GS:

· Số cán bộ đã bảo vệ thạc sĩ, tiến sĩ:
	

	
	(Đơn vị quản lý, phục vụ, dịch vụ)
	
	· Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra:
· Thành tích phục vụ đào tạo, NCKH

· Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiệp vụ:

· Thành tích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:
	


                                                  Hà Nội, ngày     tháng     năm .............
                                                                                                                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
3

